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PHỤ LỤC 2 

Danh sách các biểu mẫu trong Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 

(Đính kèm Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 24/02/2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

STT Số biểu mẫu Tên biểu mẫu Thực hiện Phê 

duyệt/Xác 

nhận 

Thời gian 

1  04/BBXN-KVKK, Phụ 

lục VI ban hành kèm theo 

Thông tư 14/2022/TT-

BTTTT 

Biên bản xác nhận thời điểm bắt đầu cung 

cấp sử dụng dịch vụ viễn thông công ích tại 

khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn 

thông 

Doanh 

nghiệp 

Sở TT&TT Khi doanh 

nghiệp báo 

cáo 

2  03b/BC, Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 14/2022/TT-BTTTT 

Danh sách điểm truy nhập internet công 

cộng đủ điều kiện được hỗ trợ 

Doanh 

nghiệp 

Sở TT&TT Hàng tháng 

3  03c/DS ICC, Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 14/2022/TT-BTTTT 

Danh sách điểm cung cấp dịch vụ truy nhập 

internet công cộng phát sinh tăng/phát sinh 

giảm tại các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo, 

huyện đảo 

Doanh 

nghiệp 

Sở TT&TT Hàng tháng 

4  10a/DS-ĐKBRCĐ, Phụ 

lục I ban hành kèm theo 

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, điểm 

Doanh 

nghiệp 

Sở TT&TT Hàng tháng 



2 

STT Số biểu mẫu Tên biểu mẫu Thực hiện Phê 

duyệt/Xác 

nhận 

Thời gian 

Thông tư số 14/2022/TT-

BTTTT 

cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho 

cộng đồng dân cư đăng ký nhận hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng 

cố định mặt đất 

5  02/DS-ĐTTM, Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 14/2022/TT-BTTTT 

Danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ chi 

phí trang bị điện thoại thông minh 

Sở TT&TT UBND tỉnh Khi có yêu 

cầu hoặc khi 

có Quyết định 

phân bổ của 

Bộ TT&TT 

6  07/GXN, Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 14/2022/TT-BTTTT 

Giấy xác nhận đã nhận hỗ trợ thiết bị phục 

vụ học tập 

Chủ hộ Cơ sở giáo 

dục/Nhà tài 

trợ 

Khi đăng ký 

thuê bao được 

hỗ trợ sử dụng 

dịch vụ viễn 

thông phổ cập 

7  10a/DS-ĐKBRCĐ, Phụ 

lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2022/TT-

BTTTT 

Danh sách các cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, điểm 

cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho 

cộng đồng dân cư đăng ký nhận hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng 

cố định mặt đất 

Doanh 

nghiệp 

Sở TT&TT 

xác nhận 

theo Mẫu số 

10b/DS-

ĐKBRCĐ, 

Phụ lục I ban 

hành kèm 

Chậm nhất 

ngày 25 hàng 

tháng 



3 

STT Số biểu mẫu Tên biểu mẫu Thực hiện Phê 

duyệt/Xác 

nhận 

Thời gian 

theo Thông 

tư số 

14/2022/TT-

BTTTT 

8  01/DS-MTB, Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông 

tư số 09/2022/TT-BTTTT 

Danh sách hộ gia đình được nhận hỗ trợ máy 

tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025 

Sở TT&TT UBND tỉnh Khi có yêu 

cầu hoặc khi 

có Quyết định 

phân bổ của 

Bộ TT&TT 

9  02/BBBG-MTB, Phụ lục 

II ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2022/TT-

BTTTT 

Biên bản bàn giao máy tính bảng thuộc 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2025 

Nhà thầu Cơ sở giáo 

dục; UBND 

cấp xã 

Khi bàn giao 

máy tính bảng 

cho đối tượng 

được hỗ trợ 

Danh sách gồm: 09 biểu mẫu./. 
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